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Khoa Công Nghệ Thông Tin

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

Tên PhòngSTT HọSBD Mã SV Nơi sinhN.sinh Ghi chú

12021360001 05/03/1994 Phú YênAnhLê Thị Kim1 IT06

11015230002 24/02/1993 Tỉnh Đồng NaiAnhNguyễn Thị Tú2 IT06

12013260003 17/07/1993 Tỉnh Đồng NaiÂnĐinh Đức Hoàng3 IT06

11001350004 13/07/1993 Tỉnh Đồng NaiBắcNguyễn Văn4 IT06

12020100005 02/05/1994 Tỉnh Nghệ AnBìnhPhan Thị5 IT06

11008330006 02/06/1993 Tỉnh Hà TĩnhCươngTrần Đình6 IT06

11001250007 18/03/1993 Tỉnh Đồng NaiCườngĐỗ Mạnh7 IT06

12049550008 30/11/1985 Tỉnh Bắc NinhCườngNguyễn Việt8 IT06

12014250009 15/08/1992 Tỉnh Đồng NaiChâuNgô Thị Phương9 IT06

12024450010 27/06/1994 Tỉnh Lâm ĐồngDungVõ Thị Thuỳ10 IT06

13032960011 01/01/1995 Tỉnh Đồng NaiDũngPhan Tấn11 IT06

13038840012 20/12/1989 Tỉnh Thái NguyênDuyLương Văn12 IT06

12024960013 07/02/1994DuyênTrần Kỳ13 IT06

13039190014 29/01/1995DươngHoàng Minh14 IT06

12010840015 22/12/1994 Tỉnh Đồng NaiDươngNguyễn Tuấn15 IT06

13035780016 12/07/1995 Tỉnh Đồng NaiDươngPhan Hoàng Thùy16 IT06

12019970017 09/08/1993 Tỉnh Đồng NaiĐạtNguyễn Tiến17 IT06

13040750018 23/05/1995 Tỉnh Thái BìnhĐiệpNguyễn Văn18 IT06

13047170019 11/03/1995 Tỉnh Đắc LắcĐứcNguyễn Đình19 IT06

12019450020 06/03/1993 Tỉnh Đăk NôngGiangPhạm Văn20 IT06

12006600021 05/03/1994 Tỉnh Ninh BìnhHảiPhạm Quốc21 IT06

12014600022 02/11/1994HảiTrần Thanh22 IT06

11005770023 04/10/1993 Tỉnh Hà TĩnhHảoLê Thị23 IT06

12010560024 10/03/1988HằngLương Thị24 IT06

12013650025 19/08/1991 Tỉnh Đồng NaiHânChu Thị Ngọc25 IT06

12026090026 20/10/1994 Tỉnh Đồng NaiHậuVũ Ngọc26 IT06

12020290027 08/03/1994HiềnĐặng Thị27 IT06

12014530028 22/01/1994 Tỉnh Đồng NaiHiệpNguyễn Văn28 IT06

13042740029 30/04/1995 Tỉnh Đồng NaiHiếuNguyễn Trọng29 IT06

12003900030 04/11/1994 Tỉnh Đồng NaiHiếuPhạm Minh30 IT06

12014150031 21/10/1994 Tỉnh Đồng NaiHoaNguyễn Thị Kim31 IT06

11003160032 30/09/1991 Tỉnh Đắc LắcHoaTrần Thị Bích32 IT06

12012750033 15/10/1994 Tỉnh Nghệ AnHoàiLê Thị33 IT06

12014320034 14/01/1993 Tỉnh Đắc LắcHuânPhạm Duy34 IT06

Chú ý: SV xem thông báo, lịch và kết quả học tập tại website:  http://ttth.dntu.edu.vn
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12021020035 31/03/1993 Tỉnh Đồng NaiHuyĐỗ Nguyên35 IT06

13036020036 29/01/1995 Tỉnh Đồng NaiHuyNguyễn Hoàng36 IT06

11001260037 17/12/1993HuyNguyễn Thế Anh37 IT06

12023790038 16/12/1993 Tỉnh Quảng BìnhHuyềnTrần Thị Ngọc38 IT06

12020680039 21/07/1994 Tỉnh Đồng NaiHưngNguyễn Ngọc39 IT06

12011030040 20/07/1994 Tỉnh Bình DươngHươngNguyễn Thị Diễm40 IT06

12012400041 06/08/1994 Tỉnh Đồng NaiKíuThòng Thủ41 IT06

11008680042 21/10/1993 Tỉnh Đồng NaiKhảiĐồng Trần Nguyên42 IT06

12012630043 08/06/1994 Tỉnh Đồng NaiKhanhPhạm Thị Cúc43 IT06

12004890044 16/06/1993 Tỉnh Đồng NaiLiênLê Thị Kim44 IT06

12025490045 13/09/1994LinhNguyễn Thị Mỹ45 IT06

12031430046 20/08/1993 Tỉnh Quảng TrịLoanMai Thị46 IT06

12014730047 10/07/1994 Tỉnh Khánh HoàLyĐặng Thị Trúc47 IT06

12026050048 25/06/1993 Tỉnh Đồng NaiLyNguyễn Thị Mai48 IT06

12023920049 02/02/1994LýTrần Thị49 IT06

12025030050 23/03/1994MaiVũ Thị50 IT06

12014040051 20/02/1994 Thành phố Hà NộiMạnhĐinh Tiến51 IT06

13038460052 19/12/1995 Tỉnh Đồng NaiMinhVũ Quang52 IT06

12013920053 19/12/1994 Tỉnh Đồng NaiMùiLương Viễn Chánh53 IT06

13041690054 10/08/1995 Tỉnh Gia LaiNamTrần Hoài54 IT06

13050330055 10/01/1994 Tỉnh Đồng NaiNinhTrần Kiêm55 IT06

13036590056 08/08/1995 Tỉnh Đắc LắcNgaNguyễn Thị56 IT06

12025510057 19/05/1994 Tỉnh Cà MauNgaPhạm Tuyết57 IT06

12025540058 10/02/1994NgânLại Thị58 IT07

12005770059 13/07/1994NgânPhạm Lê Kim59 IT07

13039720060 12/05/1993 Tỉnh Đồng NaiNghĩaNguyễn Thành60 IT07

12020570061 01/11/1993NgọcLương Thị Minh61 IT07

12014690062 29/08/1993 Tỉnh Đồng NaiNgọcNguyễn Thị Bích62 IT07

12005480063 02/02/1994 Tỉnh Đồng NaiNgọcTrần Thị Bích63 IT07

12014720064 11/08/1993 Tỉnh Đồng NaiNgọcTrần Thị Kim64 IT07

12019190065 05/09/1993 Tỉnh Đăk NôngNguyênLã Văn65 IT07

12006090066 18/02/1993 Tỉnh Hải  DươngNguyênNguyễn Văn66 IT07

12014390067 07/08/1994 Tỉnh Đồng NaiNhậtPhạm Minh67 IT07

12005080068 30/03/1994NhungNông Thị Tuyết68 IT07

12013940069 03/05/1994 Đồng NaiNhungNguyễn Thị69 IT07

12014940070 20/02/1994OanhLê Thị Hoàng70 IT07

12006580071 05/08/1994 Tỉnh Đồng NaiOanhPhạm Thị Yến71 IT07

12009380072 21/09/1994 Tỉnh Đồng NaiPhươngVũ Thành72 IT07

12024060073 10/03/1994PhượngNguyễn Thị73 IT07

Chú ý: SV xem thông báo, lịch và kết quả học tập tại website:  http://ttth.dntu.edu.vn
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12025070074 10/09/1993PhượngNguyễn Thị Kim74 IT07

12019470075 01/02/1993QuýNguyễn Thị75 IT07

12019130076 10/01/1993 Tỉnh Đồng NaiQuýTrịnh Phú76 IT07

12025300077 20/03/1993 Tỉnh Bình ĐịnhSangHuỳnh Thị Thu77 IT07

13035840078 10/04/1995 Tỉnh Bắc GiangSơnNguyễn Thị78 IT07

12019640079 25/08/1994TânTrần Minh79 IT07

12020450080 10/02/1994 Tỉnh Nghệ AnTâyNguyễn Thị80 IT07

12004310081 19/12/1994 Tỉnh Đồng NaiTiênNguyễn Như81 IT07

12027380082 15/02/1994 Tỉnh Đồng NaiTiênTrần Thị Thủy82 IT07

11009190083 16/09/1992 Tỉnh Đồng NaiTiênVũ Văn83 IT07

12006680084 13/09/1994 Tỉnh Đồng NaiTiếnPhạm Duy84 IT07

12019220085 05/01/1994TỉnhLê Thị85 IT07

13051020086 12/12/1987 Tỉnh Đồng NaiTuânTrần Ngọc86 IT07

12013710087 18/03/1994 Tỉnh Đồng NaiTuấnĐinh Quốc87 IT07

11001450088 01/10/1993 Tỉnh Đồng NaiTuấnHoàng Anh88 IT07

12020790089 24/09/1994TuyềnBùi Thị Thanh89 IT07

11000840090 04/02/1993 Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuTuyếtPhạm Thị Ánh90 IT07

12007670091 24/09/1990ThanhPhan Thị91 IT07

13049110092 07/10/1995 Tỉnh Bình ĐịnhThànhNguyễn Văn92 IT07

12014980093 20/01/1994 Tỉnh Đồng NaiThànhNguyễn Xuân93 IT07

13046070094 21/01/1995 Tỉnh Đồng NaiThảoĐoàn Phương94 IT07

12004390095 25/04/1994 Tỉnh  Hà NamThảoNgô Thị Thu95 IT07

13038130096 23/05/1995 Tỉnh Ninh ThuậnThảoTrần Ngọc Phương96 IT07

12026540097 24/09/1994 Tỉnh Đồng NaiThảoVũ Thị Thanh97 IT07

11001830098 21/06/1993 Tỉnh Nghệ AnThọBùi Văn98 IT07

13042840099 26/11/1994 Tỉnh Đồng NaiThùyLê Thị99 IT07

12007030100 07/08/1988ThùyTrịnh Thị Cẩm100 IT07

12014500101 02/05/1994ThủyNguyễn Thị Thu101 IT07

12010070102 13/11/1993 Tỉnh Đồng NaiThưVũ Đặng Anh102 IT07

11007620103 04/09/1993 Tỉnh Hà TĩnhThươngLê Thị103 IT07

12007540104 18/01/1994 Đồng NaiThyCao Ngọc Phương104 IT07

13039500105 17/08/1995 Tỉnh Đồng NaiTrangLê Thị Thảo105 IT07

12012980106 27/08/1994TrangPhạm Thị Thu106 IT07

12011250107 14/12/1994 Tỉnh Bình DươngTrâmBùi Thị Ngọc107 IT07

13035100108 24/09/1994 Tỉnh Đồng NaiTrungNguyễn Quốc Anh108 IT07

12019320109 30/05/1992TrựcNguyễn Chánh109 IT07

12019260110 20/02/1994UyênNguyễn Đặng Hoàng110 IT07

12006080111 19/12/1993 Tỉnh Tiền GiangUyênVõ Thị Trúc111 IT07

12013010112 07/08/1994 Tỉnh Ninh ThuậnViệtLê Văn112 IT07

Chú ý: SV xem thông báo, lịch và kết quả học tập tại website:  http://ttth.dntu.edu.vn
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12020300113 05/04/1994VuiNgô Thị Kim113 IT07

Tổng số SV vắng:Tổng số SV dự thi:

GV chấm thi 1

(Ký tên & ghi rõ họ tên)

GV chấm thi 2

(Ký tên & ghi rõ họ tên)

Chú ý: SV xem thông báo, lịch và kết quả học tập tại website:  http://ttth.dntu.edu.vn


